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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

Đôi bạn trong rừng 
 
Trong khu rừng xanh mát, Thỏ Trắng và Sóc Nâu là đôi bạn thân thiết. Ngày nào, hai bạn 

cũng cùng nhau vui đùa dưới những tán cây rợp bóng. Một hôm, Thỏ Trắng bị ốm, phải nằm 
nghỉ ở nhà. Nghe tin, Sóc Nâu vô cùng lo lắng. Chú quyết định mang đến cho bạn một món 
quà nhỏ để động viên bạn mau khỏe. 

Sáng hôm sau, Sóc Nâu dậy thật sớm, hái những quả dâu rừng chín mọng rồi cẩn thận đặt 
vào chiếc giỏ xinh xắn. Đến nhà Thỏ Trắng, chú nhẹ nhàng gõ cửa và ân cần hỏi thăm. Nhìn 
thấy bạn, đôi mắt Thỏ Trắng ánh lên niềm vui. Sóc Nâu mỉm cười: “Tớ mang chút quà đến 
cho cậu đây! Mong cậu sớm khỏe để chúng mình lại cùng nhau vui chơi.” Thỏ Trắng xúc 
động, khẽ nói: “Cảm ơn cậu! Có cậu bên cạnh, tớ thấy vui hơn nhiều!”. 

Từ hôm ấy, Sóc Nâu thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc và kể cho Thỏ Trắng nghe 
những câu chuyện thú vị trong rừng. Nhờ được nghỉ ngơi và có sự chăm sóc, động viên của 
Sóc Nâu, Thỏ Trắng dần khỏe lại. Chẳng bao lâu, khu rừng lại rộn rã tiếng cười của đôi bạn 
nhỏ. Tình bạn của Thỏ Trắng và Sóc Nâu cũng ngày càng bền chặt. 

( Sưu tầm) 
 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Món quà mà Sóc Nâu mang đến cho Thỏ Trắng là gì? 

A. Một giỏ nấm hương. 

B. Những quả dâu rừng chín mọng. 

C. Một giỏ củ cải ngọt. 

D. Những bông hoa đẹp. 

Câu 2: Khi nhìn thấy Sóc Nâu đến thăm, Thỏ Trắng cảm thấy thế nào? 

A. Buồn bã vì không thể ra ngoài vui chơi. 

B. Lo lắng vì sợ bạn bị ốm giống mình. 

C. Vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của bạn. 

D. Ngạc nhiên vì không biết Sóc Nâu đến làm gì. 



Câu 3: Vì sao tình bạn giữa Thỏ Trắng và Sóc Nâu ngày càng bền chặt? 

A. Vì hai bạn thường cùng nhau hái quả trong rừng. 

B. Vì Sóc Nâu luôn quan tâm, chăm sóc và động viên Thỏ Trắng. 

C. Vì Thỏ Trắng thường xuyên tặng quà cho Sóc Nâu. 

D. Vì hai bạn luôn được vui chơi cùng nhau mỗi ngày. 

Câu 4: Từ "chín mọng" trong câu "hái những quả dâu rừng chín mọng" là từ chỉ gì? 

A. Từ chỉ sự vật. 

B. Từ chỉ hành động. 

C. Từ chỉ đặc điểm. 

D. Từ chỉ thời gian. 

Câu 5: Câu "Sáng hôm sau, Sóc Nâu dậy thật sớm, hái những quả dâu rừng…" thuộc 
kiểu câu nào dưới đây? 

A. Câu chỉ đặc điểm. 

B. Câu nêu hành động. 

C. Câu giới thiệu. 

D. Câu cảm. 

Câu 6: Dấu hai chấm (:) trong câu Sóc Nâu mỉm cười: “Tớ mang chút quà đến cho cậu 
đây!...” có tác dụng gì? 

A. Báo hiệu phần giải thích cho bộ phận đứng trước nó. 

B. Báo hiệu một sự vật sắp được liệt kê. 

C. Báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật (Sóc Nâu). 

D. Báo hiệu phần tóm tắt nội dung câu chuyện. 

Câu 7: Qua bài đọc trên, em rút ra bài học gì về tình bạn? 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Câu 8: a) Dựa vào bài đọc "Đôi bạn trong rừng", em hãy tìm và viết ra: 

2 từ chỉ sự vật  

            2  từ chỉ hành động  

 



b) Các câu dưới đây thuộc kiểu câu nào (Câu hành động / Câu chỉ đặc điểm): 
-  Hai bạn đang chơi trốn tìm vui vẻ dưới gốc cây sồi. 

Kiểu câu: ............................................................................................................................. 
- Sóc Nâu rất nhanh nhẹn và tốt bụng. 

Kiểu câu: ............................................................................................................................. 

Câu 9: Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a) Đặt 1 câu hỏi để hỏi thăm một người bạn của em khi bạn bị ốm: 

........................................................................................................................................................ 

b) Đặt 1 câu khiến để nhắc nhở bạn bè cùng bảo vệ các loài động vật: 

........................................................................................................................................................ 

Câu 10: Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp: nâu, tròn xoe, đỏ, bé nhỏ, ngọt lịm, vàng 
óng, dài, chua dịu, xanh mướt. 

Từ ngữ chỉ màu sắc  

Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước  

Từ ngữ chỉ hương vị  

 

Câu 11: Hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh. 

a) Đôi mắt Thỏ Trắng sáng lên 

........................................................................................................................................................ 

b) Những quả dâu rừng chín đỏ 

........................................................................................................................................................ 

Câu 12: Em hãy điền dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong câu sau và cho biết tác 
dụng của dấu hai chấm đó: 

"Trong khu rừng xanh có rất nhiều con vật đáng yêu hươu sao, nai tơ, sóc và thỏ." 

- Viết lại câu đã điền dấu hai chấm: 

........................................................................................................................................................ 

- Tác dụng của dấu hai chấm: 

........................................................................................................................................................ 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Viết một đoạn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với người bạn 
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